
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 20.7         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 27.12.2020 Giờ thi: 13:30  Phòng thi: P.Máy tính 03 - Nhà đa chức năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 20l3080011 Hoàng Xuân Công Nam 28/11/2002 Thừa Thiên Huế  

2 02 20l1030007 Hoàng Hữu Thành Đạt Nam 31/07/2002 Thừa Thiên Huế  

3 03 20l1030008 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 24/02/2001 Thừa Thiên Huế  

4 04 20l3080018 Lê Thị Thùy Dương Nữ 27/02/2002 Quảng Trị  

5 05 20l3080127 Đặng Ngọc Duy Nam 16/08/2002 Thừa Thiên Huế  

6 06 20l1030104 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 01/12/2002 Thừa Thiên Huế  

7 07 20l3080139 Cao Ngọc Hiệp Nam 19/02/2002 Thừa Thiên Huế  

8 08 20l1030021 Lê Nguyễn Thị Hồng Nữ 26/11/2001 Thừa Thiên Huế  

9 09 20l1030111 Hà Thị Hợp Nữ 02/01/2001 Thừa Thiên Huế  

10 10 20l3080033 Hà Đăng Hưng Nam 01/11/2000 Thừa Thiên Huế  

11 11 20l3080042 Nguyễn Văn Trường Khánh Nam 18/02/2002 Quảng Trị  

12 12 20l3080044 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 02/10/2002 Quảng Bình  

13 13 20l1030118 Nguyễn Thị Mỹ Lai Nữ 09/06/2002 Thừa Thiên Huế  

14 14 20l3080047 Nguyễn Bá Lâm Nam 26/05/2002 Thừa Thiên Huế  

15 15 20l3080051 Đinh Thị Kim Loan Nữ 13/11/2002 Quảng Bình  

16 16 20l3080252 Đặng Hữu Lộc Nam 14/12/2002 Thừa Thiên Huế  

17 17 20l1030123 Dương Quang Đức Long Nam 24/10/2002 Quảng Nam  

18 18 20l1030028 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 12/10/2002 Quảng Trị  

19 19 20l3080169 Nguyễn Thị Thu Mộng Nữ 09/01/2002 Thừa Thiên Huế  

20 20 20l1030169 Hoàng Thị Kim Nguyên Nữ 08/05/2002 Quảng Trị  

21 21 20L1030038 Hoàng Thị Yến Nhi Nữ 12/11/2002 Đắk Lắk  

22 22 20L1030051 Lê Trọng Phát Nam 20/01/2002 Khánh Hòa  

23 23 20l1030052 Hoàng Thị Phượng Nữ 08/12/2002 Thừa Thiên Huế  

24 24 20l1030141 Trần Nhật Quyên Nữ 29/11/1999 Thừa Thiên Huế  

25 25 20l3080267 Trần Văn Tài Nam 15/03/2002 Quảng Bình  

26 26 20l3080081 Phạm Tâm Nam 20/04/2002 Quảng Nam  

27 27 20l1030089 Phan Văn Thắng Nam 13/07/2002 Thừa Thiên Huế  

28 28 20l3080202 Lê Văn Thanh Nam 23/08/2002 Quảng Bình  

29 29 20l1030148 Hoàng Xuân Thiên Nam 24/10/2002 Thừa Thiên Huế  

30 30 20l1030151 Hà Thị Thúy Nữ 26/10/2002 Thừa Thiên Huế  

31 31 20l1030075 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 16/03/2002 Thừa Thiên Huế  

32 32 20l1030165 Nguyễn Vĩ Nam 01/06/2001 Quảng Trị  

Dánh sách này có 32 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 22  tháng 12 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 20.6         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 27.12.2020 Giờ thi: 13:30  Phòng thi: P.Máy tính 02 - Nhà đa chức năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 33  20L3080008 Hoàng Văn Chiến Nam 10/06/2002 Quảng Bình  

2 34  20L3080012 Lê Văn Đài Nam 28/06/2002 Quảng Trị  

3 35  20L3080020 Nguyễn Thị Giang Nữ 17/01/2002 Thanh Hóa  

4 36  20L3080025 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 27/04/2002 Thừa Thiên Huế  

5 37  20L3080028 Hồ Ngọc Hoàng Nam 05/11/2002 Thừa Thiên Huế  

6 38  20L3080031 Lê Minh Hùng Nam 02/08/2002 Quảng Bình  

7 39  20L3080032 Trần Phúc Hưng Nam 05/12/2002 Thừa Thiên Huế  

8 40  20L3080049 Đặng Đăng Phúc Linh Nam 14/11/2001 Thừa Thiên Huế  

9 41  20L3080053 Hồ Thị Ly Ly Nữ 01/05/2002 Quảng Trị  

10 42  20L4030045 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 03/12/2002 Thừa Thiên Huế  

11 43  20L3080073 Phan Quốc Nhật Quang Nam 07/04/2002 Thừa Thiên Huế  

12 44  20L3080079 Hoàng Công Trường Sơn Nam 04/07/2001 Quảng Trị  

13 45  20l4030012 Võ Thị Thơ Nữ 26/03/2002 Quảng Nam  

14 46  20L3080093 Nguyễn Đình Hoàng Tính Nam 25/03/2002 Thừa Thiên Huế  

15 47  20L3080094 Võ Thanh Toàn Nam 01/06/2002 Quảng Trị  

16 48  20L3080098 Phan Thị Lan Trinh Nữ 14/11/2002 Quảng Trị  

17 49  20l1030159 Trần Văn Anh Tuấn Nam 30/03/2002 Thừa Thiên Huế  

18 50  20l4030040 Trần Thị Bảo Vi Nữ 25/06/2002 Thừa Thiên Huế  

19 51  20l4030017 Lê Thị Thảo Vy Nữ 27/10/2002 Thừa Thiên Huế  

20 52  20l1030083 Lê Thị Như Ý Nữ 23/08/2002 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 20 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 22  tháng 12 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 20.6+20.5         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 27.12.2020 Giờ thi: 15:30  Phòng thi: P.Máy tính 03 - Nhà đa chức năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 20L3080233 Lê Đình Anh Nam 16/10/2002 Thừa Thiên Huế  

2 02 20L3080126 Nguyễn Viết Dũng Nam 24/03/2002 Quảng Trị  

3 03 20L3080132 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 20/03/2002 Thừa Thiên Huế  

4 04 20L3080147 Hồ Đăng Huy Nam 07/08/2002 Quảng Trị  

5 05 20L3080149 Nguyễn Văn Huy Nam 21/08/2002 Thừa Thiên Huế  

6 06 20L3080251 Phan Văn Thành La Nam 14/08/2002 Thừa Thiên Huế  

7 07 20L3080172 Đặng Ngọc Nam Nam 03/07/2002 Thừa Thiên Huế  

8 08 20L3080174 Mạc Duy Nghĩa Nam 12/03/2002 Thừa Thiên Huế  

9 09 20L3080182 Đặng Văn Phôn Nam 14/10/2002 Thừa Thiên Huế  

10 10 20L3080184 Nguyễn Như Bảo Phong Nam 25/01/1999 Thừa Thiên Huế  

11 11 20L3080189 Trần Đình Vỹ Quang Nam 02/01/2002 Thừa Thiên Huế  

12 12 20L3080194 Trần Văn Sơn Nam 22/11/2002 Thừa Thiên Huế  

13 13 20L3080269 Trần Như Quốc Thái Nam 08/10/2002 Thừa Thiên Huế  

14 14 20L3080271 Lê Quang Thành Nam 10/06/2002 Thừa Thiên Huế  

15 15 20L3080206 Nguyễn Đắc Minh Thông Nam 22/01/2002 Thừa Thiên Huế  

16 16 20l1030152 Lê Thị Lệ Thùy Nữ 25/03/2002 Thừa Thiên Huế  

17 17 20L3080278 Lê Phước Trình Nam 21/06/2002 Thừa Thiên Huế  

18 18 20L3080216 Trần Văn Trọng Nam 29/03/2001 Thừa Thiên Huế  

19 19 20L3080099 Huỳnh Phan Hoàng Trung Nam 19/09/2002 Thừa Thiên Huế  

20 20 20L3080101 Nguyễn Đình Tuân Nam 07/09/2001 Thừa Thiên Huế  

21 21 20L3080104 Nguyễn Cát Tường Nam 18/06/2002 Thừa Thiên Huế  

22 22 20L3080105 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 19/04/2002 Quảng Trị  

23 23 20l1030161 Hoàng Thị Thanh Tuyền Nữ 19/01/2002 Thừa Thiên Huế  

24 24 20l1030078 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 03/10/2001 Quảng Ngãi  

25 25 20l1030162 Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 25/05/2002 Hà tĩnh  

26 26 20l3010029 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 10/10/2001 Hà Tĩnh  

27 27 20L3080106 Nguyễn Phan Thuý Vy Nữ 20/04/2002 Quảng Bình  

28 28 20L3080108 Hà Trung Vỹ Nam 28/12/2002 Quảng Nam  

29 29 20L3080224 Trần Văn Ý Nam 02/01/2002 Thừa Thiên Huế  

30 30 20l1030084 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 13/02/2002 Quảng Trị  

Dánh sách này có 30 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 22  tháng 12 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 
  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 20.5         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 27.12.2020 Giờ thi: 15:30  Phòng thi: P.Máy tính 02 - Nhà đa chức năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 

Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 31  20l1030092 Phan Thị Ngọc Anh Nữ 27/02/2002 Thừa Thiên Huế  

2 32  20l1030093 Phan Ngọc Ánh Nữ 16/08/2002 Thừa Thiên Huế  

3 33  20l1030006 Trần Anh Đài Nữ 22/03/2002 Quảng Trị  

4 34  20l1030101 Nguyễn Thái Dũ Nam 20/04/2001 Quảng Trị  

5 35  20l1030103 Trần Đình Duy Nam 23/05/2002 Thừa Thiên Huế  

6 36  20l1030014 Lê Ngọc Hà Nữ 19/07/2002 Quảng Trị  

7 37  20l1030018 Hồ Hữu Hậu Nam 26/04/2001 Thừa Thiên Huế  

8 38  20l1030108 Nguyễn Thị Hoài Nữ 23/12/2002 Quảng Trị  

9 39  20l1030022 Trần Thị Diệu Hương Nữ 10/11/2002 Quảng Trị  

10 40  20l1030023 Nguyễn Quốc Huy Nam 29/11/2002 Thừa Thiên Huế  

11 41  20l1030115 Trần Duy Nhật Huy Nam 17/11/2002 Thừa Thiên Huế  

12 42  20l1030024 Huỳnh Trọng Thành Kông Nam 24/04/2002 Thừa Thiên Huế  

13 43  20l1030120 Nguyễn Thị Lành Nữ 23/10/2002 Quảng Trị  

14 44  20l1030039 Đặng Thị Thanh Nhi Nữ 23/06/2002 Thừa Thiên Huế  

15 45  20l1030131 Trần Thị Nhi Nữ 06/10/2002 Thừa Thiên Huế  

16 46  20l1030046 Ngô Quỳnh Như Nữ 23/12/2002 Thừa Thiên Huế  

17 47  20l1030133 Nguyễn Thị Huyền Nhung Nữ 29/11/2002 Thừa Thiên Huế  

18 48  20l1030170 Đặng Thị Kiều Oanh Nữ 11/11/2002 Thừa Thiên Huế  

19 49  20L1030171 Noysoulina Thongpaseuth Nữ 01/05/2001 Lào  

Dánh sách này có 19 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 22  tháng 12 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


